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BÁO CÁO NHANH
Công tác phòng, chống thiên tai ngày 26/8/2026
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT, THIÊN TAI
1. Tin cuối cùng về cơn bão số 4
Chiều 26/8, ATNĐ (suy yếu từ cơn bão số 4) đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Vùng áp thấp tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Đông Bắc suy yếu và tan dần.
2. Tin dự báo nắng nóng ở khu vực Trung Bộ
Ngày 27-28/8, khu vực từ Tp. Huế đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ.
Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1.
3. Tin dự báo gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển
Ngày và đêm 27/8, phía Nam khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8; khu vực Giữa Biển Đông và phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Bắc đặc khu Trường Sa), từ Gia Lai đến Vĩnh Long	có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động.
Ngoài ra, ngày và đêm 27/8, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển phía Đông của khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm phía Đông đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m.
Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: cấp 2.
4. Tình hình mưa
- Mưa ngày (19h/25/8-19h/26/8): Khu vực Bắc Bộ và cao nguyên Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, một số trạm mưa lớn: Chiềng Khay (Sơn La) 113mm, Nà Tấu (Điện Biên) 97mm, Huổi Cuổng (Lai Châu) 83mm, Đoan Tĩnh (Quảng Ninh) 110mm, Khánh Thành (Ninh Bình) 86mm.
	- Mưa đêm (19h/26/8-07h/27/8): Khu vực miền núi phía Bắc và cao nguyên Trung Bộ rải rác có mưa, lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, một số trạm mưa lớn: Cốc San (Lào Cai) 100mm, Bản Lầu (Lào Cai) 94mm, Thàng Tín (Tuyên Quang) 70mm, Cô Tô (Quảng Ninh) 66mm, Đam Rông (Lâm Đồng) 59mm.  
- Mưa đợt (19h/20/8-07h/27/8): Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 150-400mm; một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như: Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 717mm; Hạ Lang (Cao Bằng) 543mm; Đình Lập (Lạng Sơn) 595mm; Bãi Cháy (Quảng Ninh) 702mm; Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) 574mm, Tân Hòa (Hưng Yên) 490mm.
Dự báo: Ngày và đêm 27/8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hoá có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm (thời gian mưa tập trung chính vào chiều tối và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.    
Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.
II. TÌNH HÌNH LŨ
Lũ trên sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh) đang xuống, hạ lưu sông Thương ở mức BĐ2-BĐ3, sông Cầu ở mức BĐ1; sông Bưởi (Thanh Hóa) ở mức dưới BĐ1. 
Mực nước lúc 07h/26/8: 
+ Sông Thương tại Hữu Lũng là 18,09m, trên BĐ2 0,09m.
+ Trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn là 15,40m, trên BĐ2 0,40m; tại trạm Phủ Lạng Thương là 6,29m, dưới BĐ3 0,01m; 
+ Trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy là 23,28m, dưới BĐ1 1,72m; tại trạm Đáp Cầu là 4,88m, trên BĐ1 0,58m; tại trạm Phúc Lộc Phương là 6,77m, dưới BĐ2 là 0,23m.
+ Sông Đáy tại trạm Phủ lý là 3,36, dưới BĐ2 0,14m.
+ Trên sông Bưởi tại trạm Kim Tân là 9,18m, dưới BĐ1 0,82m.
[bookmark: _GoBack]Dự báo: Lũ trên các tuyến sông tiếp tục xuống, hạ lưu sông Thương xuống dưới BĐ3; hạ lưu sông Cầu ở mức BĐ1.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA, ĐÊ ĐIỀU
1. Liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng: 
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl 
(m)
	Hhl
 (m)7
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCNTL (m)
(từ 22/8-15/9)

	Sơn La
	7h
	26/8
	202,28
	110,93
	3.056
	0
	213

	
	
	27/8
	203,40
	114,28
	2.866
	1.021
	

	Hòa Bình
	7h
	26/8
	103,69
	7,26
	1.771
	249
	115

	
	
	27/8
	103,84
	7,73
	2.220
	698
	

	Tuyên Quang
	7h
	26/8
	106,55
	47,09
	667
	0
	118

	
	
	27/8
	107,50
	47,30
	584
	0
	

	Thác Bà
	7h
	26/8
	54,19
	21,66
	240
	0
	58

	
	
	27/8
	54,17
	22,47
	208
	147
	


2. Các hồ chứa thủy lợi và thủy điện khác
- Các hồ chứa thủy điện khác khu vực Bắc Bộ có 05 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng từ 100 m3/s trở lên, cụ thể lưu lượng xả tràn/lưu lượng về hồ (m3/s): Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6): 396/451; Khánh Khê: 231/270; Nậm Núa 2: 110/180; Phiêng Côn: 186/244; Thác Xăng: 335/423.
Khu vực Bắc Trung Bộ có 10 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng từ 100 m3/s trở lên, cụ thể lưu lượng xả tràn/lưu lượng về hồ (m3/s): Bá Thước 1: 1021/1467; Bá Thước 2: 925/1600; Bản Ang: 143/266; Bản Vẽ: 222/426; Chi Khê: 329/854; Đồng Văn: 384/528; Hủa Na: 468/551; Khe Bố: 316/804; Nậm Nơn: 214/562; Trung Sơn: 750/956.
- Các hồ chứa thủy lợi khu vực Bắc Bộ có 2.498 hồ chứa; hiện đạt 70-100% dung tích thiết kế; 05 hồ xả tràn (Bản Lải xả 225m3/s; Cánh Tạng xả 22 m3/s; Núi Cốc xả 60 m3/s; Cấm Sơn xả 63 m3/s; Suối Cấy xả 10 m3/s). Khu vực Bắc Trung Bộ có 2.325 hồ chứa; đạt 40-72% dung tích thiết kế; 05 hồ xả tràn và phát điện (Cửa Đạt xả 174 m3/s; Bản Mồng xả 384 m3/s; Sông Sào xả 77 m3/s; Vực Mấu xả 96 m3/s; Tả Trạch xả 35m3/s).
3. Tình hình đê điều
Từ ngày 22/8-25/8 đã xảy ra 54 sự cố (tăng 04 sự cố so với BCN ngày 25/8), trong đó:
- Các tuyến đê từ cấp III đến cấp đặc biệt đã xảy ra 44 sự cố trên địa bàn các tỉnh, thành phố Bắc Ninh (21), Hưng Yên (01), Hải Phòng (19), Hà Nội (02), Ninh Bình (01).
- Các tuyến đê dưới cấp III đã xảy ra 10 sự cố trên địa bàn các tỉnh Phú Thọ (01), Bắc Ninh (07), Quảng Ninh (01), Thanh Hóa (01).
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hướng dẫn của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, các địa phương đã khẩn trương xử lý, khắc phục sự cố. Cơ bản các sự cố đã được xử lý giờ đầu và tiếp tục theo dõi chặt chẽ.
IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ỨNG PHÓ
- Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 57/CĐ-TTg ngày 21/8/2026 và Công điện số 54/CĐ-TTg ngày 17/8/2026 đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị và các Bộ, ngành chủ động ứng phó với thiên tai, nguy cơ mưa lớn, lũ ống, sạt lở đất và tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ.
- Ngày 22/8/2026, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã ban hành Công điện số 46/BCĐ-BNNMT về việc chủ động ứng phó với mưa lũ; ngày 21/8/2026, ban hành 02 Công điện: số 44/BCĐ-BNNMT và số 45/CĐ-BNNMT-ĐĐ chỉ đạo ứng phó áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, bão số 4 và chủ động ứng phó với mưa lũ.
- Ngày 23/8/2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Văn bản số 9713/BNNMT-ĐĐ về việc đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, ứng phó với lũ trên sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam, sông Thái Bình.
- Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Công thương đã ban hành Công điện đề nghị các đơn vị tập trung, sẵn sàng ứng phó với bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất ở khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh.
- Ngày 24/8/2026, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp làm trưởng đoàn đi chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả do mưa lũ tại tỉnh Lạng Sơn.
- Ngày 25/8/2026, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đã cử đoàn công tác phối hợp với tỉnh Bắc Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình xử lý sự cố đê điều.
- Ngày 26/8/2026, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đã ban hành văn bản số 1632/ĐĐ-QLĐĐ gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh khẩn trương xử lý, khắc phục sự cố đê điều, đảm bảo an toàn chống lũ; ban hành văn bản số 1600/ĐĐ-QLĐĐ ngày 24/8/2026 gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố Hà Nội, Ninh Bình về việc khẩn trương triển khai công tác đảm bảo an toàn đê điều ứng phó lũ trên các sông và văn bản số 1604/ĐĐ-QLĐĐ ngày 24/8/2026 gửi Sở NN&MT tỉnh, thành phố Hải Phòng, Ninh Bình về việc khẩn trương xử lý, khắc phục sự cố đê điều; cử 02 đoàn công tác kiểm tra đê điều tại địa phương.
- Ngày 22/8/2026, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai có văn bản số 1588/ĐĐ-QLĐĐ gửi Sở NN&MT các tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên, Thanh Hóa về việc khẩn trương triển khai công tác đảm bảo an toàn đê điều ứng phó lũ trên các sông Thương, sông Lục Nam, sông Cầu, sông Bưởi; cử 02 đoàn công tác triển khai ứng phó bão số 4 tại tỉnh Quảng Ninh và kiểm tra tuyến đê sông Thương, sông Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh; tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, đê điều; chuyển các thông tin dự báo, cảnh báo đến các địa phương để kịp thời tham mưu công tác chỉ đạo, điều hành, ứng phó thiên tai.
- Các địa phương đã ban hành Công điện, văn bản chỉ đạo ứng phó với Bão số 4 và mưa lớn; tổ chức các đoàn công tác kiểm tra công tác ứng phó với bão số 4 và mưa lũ; huy động các nguồn lực tại chỗ để hỗ trợ kịp thời các hộ dân ảnh hưởng bởi mưa lũ; tổ chức trực ban; chủ động theo dõi thời tiết, thông tin dự báo, cảnh báo.
- Các địa phương đã tổ chức di dời, tính đến 05h/27/8: Đã sơ tán 7.751 hộ; hiện 7.192 hộ đã trở về nhà; còn 559 hộ đang ở nơi sơ tán an toàn (Bắc Ninh 369; Quảng Ninh 54; Hà Nội 42; Phú Thọ 63; Cao Bằng 03; Thanh Hóa 28). Hiện nước đang rút, địa phương tiếp tục hỗ trợ đưa người dân trở về nhà an toàn.
V. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI
1. Thiệt hại do bão số 4 và mưa lũ
Theo báo cáo nhanh của các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Phú Thọ, Hà Nội, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN), bão số 4 và mưa lớn, dông sét đã gây thiệt hại như sau:
	- Về người: 03 người chết (tăng 01 người tại Điện Biên do sét đánh); 03 người bị thương (không thay đổi so với BCN lúc 08h/25/8).
- Về nhà: 02 nhà bị sập hoàn toàn (Hà Nội 01; Sơn La 01); 1.329 nhà bị hư hỏng, tốc mái (tăng 254 nhà).
Còn 1.758 nhà bị ngập (Lạng Sơn 150; Bắc Ninh 890; Cao Bằng 07; Hà Nội 501; Ninh Bình 226), giảm 1.988 nhà; còn 2.531 hộ bị chia cắt do đường vào bị ngập (Lạng Sơn 1.230 hộ; Bắc Ninh 1.321 hộ; Thanh Hóa 10 hộ), giảm 292 hộ và đã sử dụng xuồng để vận chuyển lương thực, thực phẩm.
- Về nông nghiệp: 32.930 ha lúa, hoa màu bị ngập, ảnh hưởng (Lạng Sơn 4.130ha; Bắc Ninh 7.316ha; Quảng Ninh 540ha; Hà Nội 1.209ha; Cao Bằng 266ha; Thái Nguyên 1.085ha; Sơn La 79ha; Hưng Yên 250ha; Thanh Hóa 380ha; Hải Phòng 47ha; Ninh Bình 16.115ha; Điện Biên 8ha; Nghệ An 1.506ha); 1.431ha cây trồng các loại bị ngập, thiệt hại (Bắc Ninh 688ha; Quảng Ninh 70ha; Hà Nội 76ha; Cao Bằng 02ha; Sơn La 28ha; Hải Phòng 357ha; Thanh Hóa 90ha; Nghệ An 120ha).
- Về chăn nuôi: 213 con gia súc bị chết; 12.847 con gia cầm bị chết.
- Về thủy sản: 1.007,62 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại (Lạng Sơn 4,9ha; Bắc Ninh 710ha; Quảng Ninh 38ha; Hà Nội 42ha; Cao Bằng 2,6ha; Thái Nguyên 2,2ha; Sơn La 6,02ha; Thanh Hóa 134ha; Hải Phòng 28ha; Ninh Bình 3,6ha; Điện Biên 01ha, Nghệ An 35,3ha).
- Về thủy lợi: 2.135m kè, kênh mương bị hư hỏng (Bắc Ninh 700; Phú Thọ 1.000; Cao Bằng 60; Sơn La 151; Thanh Hóa 195; Nghệ An 29).
- Về đê điều: cụ thể tại mục IV.3 nêu trên.
- Về giao thông: 310 điểm giao thông bị sạt lở (Phú Thọ 63; Cao Bằng 27; Bắc Ninh 81; Thanh Hóa 70; Nghệ An 69), 71 điểm giao thông bị ngập úng (Lạng Sơn 43; Bắc Ninh 22; Cao Bằng 03; Thanh Hóa 03).
- Về điện lực: Còn 10.640 KH đang mất điện (Lạng Sơn 5.854 KH, Bắc Ninh 4.121 KH, Ninh Bình 83 KH, Nghệ An 39 KH, Hải Phòng 543 KH).
2. Thiệt hại do sạt lở
Theo báo cáo nhanh của tỉnh An Giang, chiều ngày 25/8/2026 đã xảy ra 01 vụ sạt lở cồn dài 50m, rộng 07m tại xã Mỹ Hòa Hưng, tỉnh An Giang làm ảnh hưởng đến 08 hộ dân. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi an toàn, điều tiết giao thông và lắp đặt rào chắn, biển cảnh báo./.

	Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Lãnh đạo Cục;
- Các Cục: Trồng trọt và BVTV; Quản lý và XDCT
Thủy lợi; Thuỷ sản và Kiểm ngư; Chăn nuôi và Thú y;
Lâm nghiệp và Kiểm lâm;
- Văn phòng BCĐ PTDSQG;
- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng;
- Sở NN&MT các tỉnh/TP (qua Website);
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